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BỘ Y TẾ 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

Số: 33/2011/TT- BYT          Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2011 
 

THÔNG TƯ  
Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc  

trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh 
____________ 

 
Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Bộ Y tế hướng dẫn việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp 
cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh như sau: 

Điều 1. Các trường hợp được thực hiện xét nghiệm HIV bắt buộc để chẩn 
đoán và điều trị cho người bệnh 

1. Người hiến mô, bộ phận cơ thể người. 

2. Người nhận mô, bộ phận cơ thể người. 

3. Người cho tinh trùng, noãn. 

4. Người nhận tinh trùng, noãn, phôi. 

5. Người bệnh đã được khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng nhưng 
không phát hiện được nguyên nhân gây bệnh hoặc có các triệu chứng lâm sàng 
nghi ngờ nhiễm HIV theo các quy định tại Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 
19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều 
trị HIV/AIDS.  

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng xét nghiệm HIV bắt buộc 

1. Việc xét nghiệm HIV bắt buộc để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh chỉ 
được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Điều 1 của Thông tư này. 

2. Việc xét nghiệm HIV bắt buộc để chẩn đoán và điều trị phải được tư vấn 
trước và sau xét nghiệm HIV theo các quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống 
nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
và các văn bản quy phạm khác có liên quan. 

3. Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính thực hiện theo Thông tư 
số 01/2010/TT - BYT ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định 
trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. 
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Điều 3. Kinh phí thực hiện xét nghiệm HIV bắt buộc 

1. Chi phí xét nghiệm HIV đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 
khoản 3 Điều 1 Thông tư này: 

a) Trường hợp người hiến mô, bộ phận cơ thể người, người cho tinh trùng, 
noãn (sau đây gọi tắt là người hiến) đã có người nhận: chi phí xét nghiệm HIV của 
người hiến do cơ sở nhận mô, bộ phận cơ thể người hoặc nhận tinh trùng, noãn chi 
trả, sau đó được tính vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nhận tinh 
trùng, noãn; 

b) Trường hợp người hiến chưa có người nhận: chi phí xét nghiệm HIV của 
người hiến do cơ sở nhận mô, bộ phận cơ thể người hoặc nhận tinh trùng, noãn chi 
trả, sau đó được tính vào giá dịch vụ ghép mô, bộ phận hoặc giá dịch vụ thực hiện 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của cơ sở đó theo nguyên tắc bảo đảm lấy thu bù chi. 

2. Chi phí xét nghiệm HIV đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, 
khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Thông tư này: 

a) Trường hợp người được xét nghiệm HIV có thẻ bảo hiểm y tế: được Quỹ 
Bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi được hưởng; 

b) Trường hợp người được xét nghiệm HIV không có thẻ bảo hiểm y tế: chi 
phí xét nghiệm HIV do người được xét nghiệm tự chi trả theo chế độ viện phí 
hiện hành. 

Điều 4. Điều khoản tham chiếu 

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay thế hoặc 
sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, 
bổ sung. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2011. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./. 

 

 BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Kim Tiến 

 


